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KẾ HOẠCH 

Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  

và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

  

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được qua thực tiễn thi hành 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP). 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật và áp 

dụng pháp luật trong quá trình thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP để 

đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

 - Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp 

luật khác có liên quan; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi trong áp dụng pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

 2. Yêu cầu 

 - Việc sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-

CP cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Nội dung sơ kết phải thiết thực, 

phản ánh đúng thực tế khách quan, tránh làm hình thức, làm theo kiểu thống kê, 

báo cáo thành tích.  

 - Kết quả sơ kết phải xây dựng thành Báo cáo để gửi về Bộ Nội vụ để tổng 

hợp, báo cáo Chính phủ. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ SƠ KẾT 

 1. Nội dung  

a) Đánh giá về sự tác động của Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đến 

việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người nói riêng, sự phát 

triển và đảm bảo quyền con người nói chung; tác động đến sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; sự tác động của kinh tế - xã hội đến việc thực hiện và đảm 

bảo quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

b) Công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

c) Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế trong quy định của Luật và Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP đến hoạt động tín ngưỡng; tổ chức và hoạt động tôn giáo của 
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các tổ chức, cá nhân có liên quan; đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

d) Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn thực hiện quyền tự 

do tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. 

đ) Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến 

Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

 e) Công tác phối hợp giữa địa phương, sở, ngành, tổ chức có liên quan, trong 

đó có các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trong việc triển khai thi hành Luật và Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP. 

2. Nhiệm vụ 

a) Tổng hợp, báo cáo kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh theo đề cương báo cáo của Bộ Nội vụ 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, báo cáo.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

việc sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP liên quan đến công tác 

của ngành mình. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy vào tình hình, điều kiện của địa 

phương để quyết định tổ chức hoặc không tổ chức hội nghị sơ kết của địa phương. 

b) Tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về sơ kết 03 năm 

triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

(theo Kế hoạch của Bộ) 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chuẩn bị các nội dung liên quan theo đề nghị 

của Đoàn công tác. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có 

trách nhiệm chuẩn bị nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu, quản lý; tham dự buổi 

làm việc với Đoàn công tác. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Nội vụ 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.  

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và 

Nghị định. Thời gian hoàn thành: Cuối tháng 3/2021. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ 

về sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Các cơ quan chức năng liên quan 

 a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì việc sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP, tập trung đánh giá quy định liên quan đến các hoạt động thuộc 
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phạm vi quản lý nhà nước của Sở (lễ hội tín ngưỡng, việc quản lý các cơ sở tín 

ngưỡng là di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng,…). 

 b) Công an tỉnh chủ trì việc sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP, tập trung đánh giá sự tác động các quy định của hai văn bản này 

đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì việc sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP, tập trung đánh giá sự tác động của các quy định của hai văn bản 

này đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc sơ kết thi hành Luật và Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung liên quan đến các quy định 

của pháp luật đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; sự đồng bộ, 

thống nhất của pháp luật về đất đai hiện hành với các quy định của Luật và Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP. 

 đ) Sở Xây dựng chủ trì việc sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP, tập trung vào các nội dung liên quan đến các quy định của pháp 

luật  xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề quy hoạch, xây dựng, 

cấp giấy phép xây dựng liên quan đến công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; 

công trình phụ trợ; sự đồng bộ, thống nhất của pháp luật về xây dựng hiện hành với 

các quy định của Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. 

 e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì việc sơ kết Luật 

và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện 

Điều 4 của Luật. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch sơ kết trên địa bàn, gửi báo cáo sơ kết cho UBND tỉnh (thông 

qua Sở Nội vụ) đúng nội dung (có đề cương và phụ lục kèm theo), thời hạn để tổng 

hợp, xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ. 

4. Thời điểm lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo 

- Số liệu phục vụ sơ kết được tính từ ngày 01/01/2018 (ngày Luật và Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2020. 

 - Báo cáo sơ kết của các cơ quan chức năng có liên quan và UBND cấp 

huyện gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/3/2021. 

5. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch sơ kết thi hành Luật và Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của 

các sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và 

các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 trên địa bàn 

tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc 
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triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Nội 

vụ) để xem xét, giải quyết./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;      

- Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- CT, các PCT.UBND tỉnh;                                                 

- UBMTTQVN tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy ; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Các Sở: NV; VHTT;TNMT; XD; 

- Ban Tôn giáo tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- CVP UBND tỉnh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Lưu: VT, K2.                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long 

 



ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

(Dành cho các huyện, thị xã, thành phố) 

 

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 162 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Yêu cầu: Nêu rõ các hoạt động chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai 

thi hành Luật và Nghị định số 162 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định số 162 

a) Kết quả đạt được 

 - Nêu rõ kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị 

định số 162 như: Hình thức tuyên truyền (trực tiếp tổ chức các hội nghị, tập huấn, 

tọa đàm, các cuộc thi,…); nêu rõ số lượng hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các cuộc 

thi; thành phần và số đại biểu tham dự từng hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các cuộc 

thi...; số tài liệu cấp phát cho đại biểu; đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc trên địa bàn quản lý. 

 - Lập Phụ lục kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định 

số 162 theo mẫu Phụ lục 01 kèm theo Đề cương này. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đảm bảo tính đồng bộ với Luật 

a) Kết quả đạt được 

- Về hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật (nêu kết quả cụ thể: Số 

lượng văn bản được rà soát; số lượng văn bản đề nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới đảm bảo phù hợp với Luật). 

- Về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quy định của Luật, Nghị định số 162 (nêu rõ kết 

quả sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; hình thức văn 

bản; thời gian ban hành). 



b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Việc thực hiện các quy định của Luật và Nghị định số 162 

Tập trung đánh giá các nội dung: Quản lý hoạt động tín ngưỡng; đăng  ký 

sinh hoạt tôn giáo tập trung; công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; về phong phẩm, bổ nhiệm, bầu sử, suy cử, 

thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; cơ sở đào tạo tôn giáo, 

lớp bồi dưỡng về tôn giáo; hoạt động tôn giáo; hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, 

bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo của tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo có yếu 

tố nước ngoài; vấn đề tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; xử lý vi 

phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo. 

 a) Kết quả đạt được 

Đánh giá kết quả đạt được của các nội dung nêu trên, có số liệu thống kê 

cụ thể cho từng nội dung (theo Phụ lục đính kèm). 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

I. ƢU ĐIỂM 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các giải pháp tiếp 

tục triển khai thực hiện Luật và Nghị định số 162 trong thời gian tới, bao gồm: 

- Kiến nghị hoàn thiện về mặt thể chế: Các quy định của Luật và Nghị định 

số 162 cần tiếp tục được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

- Kiến nghị các giải pháp về mặt tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm 

nhằm tăng cường hiệu quả thi hành Luật và Nghị định. 

- Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có). 
 



ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

(Dành cho các sở, ngành) 

 

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 162 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Yêu cầu: Nêu rõ các hoạt động chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai 

thi hành Luật và Nghị định số 162 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định số 162 

a) Kết quả đạt được 

 - Nêu rõ kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị 

định số 162 như: Hình thức tuyên truyền ((trực tiếp tổ chức các hội nghị, tập 

huấn, tọa đàm, các cuộc thi,…); nêu rõ số lượng hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các 

cuộc thi; thành phần và số đại biểu tham dự từng hội nghị, tập huấn, tọa đàm, các 

cuộc thi...; số tài liệu cấp phát cho đại biểu; đánh giá hiệu quả của hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc trên địa bàn quản lý. 

 - Lập Phụ lục kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định 

số 162 theo mẫu Phụ lục 01 kèm theo Đề cương này. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2. Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đảm bảo tính đồng bộ với Luật 

a) Kết quả đạt được 

- Về hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật (nêu kết quả cụ thể: Số 

lượng văn bản được rà soát; số lượng văn bản đề nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới đảm bảo phù hợp với Luật). 

- Về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quy định của Luật, Nghị định số 162 (nêu rõ kết 

quả sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; hình thức văn 

bản; thời gian ban hành). 



b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Việc thực hiện các quy định của Luật và Nghị định số 162 

Tập trung đánh giá các nội dung liên quan đến các hoạt động thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ được quy định trong Luật và Nghị định số 162 (tại 

phần 2.III). 

 a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

I. ƢU ĐIỂM 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các giải pháp tiếp 

tục triển khai thực hiện Luật và Nghị định số 162 trong thời gian tới, bao gồm: 

- Kiến nghị hoàn thiện về mặt thể chế: Các quy định của Luật và Nghị định 

số 162 cần tiếp tục được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 

- Kiến nghị các giải pháp về mặt tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm 

nhằm tăng cường hiệu quả thi hành Luật và Nghị định. 

- Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có). 
 



Phụ lục 01 
 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 162 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 

 
 

 
 

TT Tên hoạt động Cơ quan, 

đơn vị 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(Năm …) 

Kết quả 
1
 

Cho cán bộ, công chức Cho chức sắc, chức việc, 
nhà tu hành 

Số HN Số ngưởi 
tham dự 

Số HN Số người 
tham dự 

1        

2        

3        

4        

…        

n        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Nêu rõ số lượng các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn,… số lượng người/lượt người tham dự; số lượng sách được xuất bản và cấp 

phát cho đại biểu. 



Phụ lục 02 
 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 
 

TT Tên văn bản đƣợc 

rà soát 

Cơ quan chủ trì Đề nghị sửa đổi Đề nghị bãi bỏ 

hoặc ban hành 
mới 

Kết quả 

      

      

      

      



Phụ lục 03 
 

 

THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ TÍN NGƢỠNG (CSTN) 
THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 
 

TT Tổng số 

CSTN 

Số CSTN đã 

đƣợc xếp hạng 

hoặc đƣợc 

UBND cấp tỉnh 

đƣa vào danh 

mục kiểm kê di 

tích của địa 

phƣơng 

Số CSTN 

chƣa đƣợc 

xếp hạng 

hoặc chƣa 

đƣợc 

UBND cấp 

tỉnh đƣa 

vào danh 

mục kiểm 

kê di tích 

của địa 
phƣơng 

Số CSTN có 

ngƣời đại 

diện hoặc 

Ban quản 

lý (BQL) 

Số CSTN 

chƣa có 

ngƣời đại 

diện hoặc 

Ban quản 

lý (BQL) 

Số CSTN 

đã đăng ký 

hoạt động 

tín ngƣỡng 

Số CSTN 

chƣa đăng 

ký hoạt 

động tín 

ngƣỡng 

Ghi chú
2
 

         

         

         

         

         

 

 

 

 
 

2
 Lý do CSTN chưa có người đại diện, BQL; lý do CSTN chưa đăng ký hoạt động tín ngưỡng. 



Phụ lục 04 
 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 

 

 
 

TT Số điểm nhóm đƣợc chấp thuận đăng 

ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trƣớc 

khi Luật có hiệu lực 

Số nhóm đƣợc chấp thuận đăng 

ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

theo quy định của Luật 

(01/01/2018 đến 30/12/2020) 

Số điểm nhóm hiện đã 

gửi hồ sơ đăng ký 

nhƣng chƣa đƣợc 

UBND cấp xã chấp 

thuận cho đăng ký 

sinh hoạt tôn giáo tập 
trung 

Ghi chú 

Tên điểm 

nhóm 

Tổ chức, 

người đại 

diện đứng 

ra đăng ký 

Thời gian 

được chấp 

thuận 

Tên điểm 

nhóm 

Tổ chức, 

người đại 

diện đứng 

ra đăng 

ký 

Thời 

gian 

được 

chấp 

thuận 

Tên điểm 

nhóm 

Lý do  

1          

2          

3          

…          

n          



Phụ lục 05 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO (ĐKHĐTG)  

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 
 

 
 

TT Tên tổ chức đƣợc cấp 

ĐKHĐTG trƣớc khi  Luật 

có hiệu lực 

Tên tổ chức đƣợc cấp 

ĐKHĐTG theo quy định 

của Luật (01/01/2018 đến 

30/12/2020) 

Tên tổ chức đã đề nghị 

nhƣng chƣa đƣợc cấp 

ĐKHĐTG hiện nay 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     



Phụ lục 06 
 

 

KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO (TCTG) 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 
 

TT Tên tổ chức đƣợc 

công nhận TCTG 

trƣớc khi Luật có 

hiệu lực 

Tên tổ chức đƣợc công 

nhận TCTG theo quy 

định của Luật 

(01/01/2018 đến 

30/12/2020) 

Tên tổ chức đã đề nghị 

nhƣng chƣa đƣợc công 

nhận TCTG hiện nay 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     



Phụ lục 07 
 

KẾT QUẢ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC (TCTGTT) 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 
 

TT Tên TCTGTT đƣợc thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất trƣớc khi 

Luật có hiệu lực 

Tên TCTGTT đƣợc thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy 

định của Luật 

Ghi chú 

Thành 
lập 

Chia Tách Sáp 
nhập 

Hợp 
nhất 

Thành 
lập 

Chia Tách Sáp 
nhập 

Hợp 
nhất 

1            

2            

3            

…            

n            



Phụ lục 08 
 

 

THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 
 

TT Tổ chức tôn giáo đã đƣợc thay đổi 

tên, trụ sở 

Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã 

đƣợc thay đổi tên, trụ sở 

Ghi chú 

Tổ chức đã thay 
đổi tên 

Tổ chức đã thay 
đổi trụ sở 

Tổ chức đã thay 
đổi tên 

Tổ chức đã thay 
đổi trụ sở 

1      

2      

3      

…      

n      



Phụ lục 09 
 

 

KẾT QUẢ PHONG PHẨM, SUY CỬ CHỨC SẮC 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 
 

TT Số ngƣời  đƣợc phong 

phẩm, suy cử từ khi 

Luật có hiệu lực đến 

nay 

Tổng số chức sắc hiện 

nay trên địa bàn tỉnh, 

thành (tính cả số lượng 

trước khi Luật có hiệu 

lực) 

Tổng số ngƣời vừa là 

chức sắc, vừa là chức 

việc trên địa bàn tỉnh, 

thành 

Ghi chú 

1     

2     

3     

…     

n     



Phụ lục 10 
 

 
 

KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC VIỆC 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 
 

TT Số ngƣời đƣợc bổ nhiệm, bầu 

cử, suy cử làm chức 

việc từ khi Luật có hiệu lực 

đến nay 

Tổng số chức việc hiện nay trên 

địa bàn tỉnh, thành (tính cả số 

lượng trước khi Luật có hiệu lực) 

 

Ghi chú 

1    

2    

3    

…    

n    



Phụ lục 11 
 

 

KẾT QUẢ MỞ CÁC LỚP BỒI DƢỠNG VỀ TÔN GIÁO CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC (TỪ 01/01/2018 – 30/12/2020) 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 

TT Tên lớp mở cho những ngƣời 

chuyên hoạt động tôn giáo 

Tên lớp mở cho những ngƣời 

không chuyên hoạt động tôn giáo 

Ghi chú 

1    

2    

…    

n    



Phụ lục 12 
 

SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 

CỦA NGƢỜI NƢỚC NGOÀI CƢ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 

TT Số điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

ngƣời nƣớc ngoài trên địa bàn 

Ghi chú 

Tên điểm nhóm Quốc tịch 

1    

2    

…    

n    



Phụ lục 13 
 

THANH TRA, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO 

(01/01/2018 – 30/12/2020) 
 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày      tháng      năm 2020 của UBND tỉnh)  

 
 

 

 

 

TT Số lƣợng cuộc thanh tra Số lƣợng cuộc kiểm tra Ghi chú 

1    

2    

3    

…    

n    
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